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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường vận động trong xu hướng điều chỉnh và hồi lại với thanh khoản giao dịch yếu, thích hợp giao dịch lướt sóng
hồi với tỷ trọng vừa phải. Giai đoạn hiện tại chưa thích hợp để giải ngân lớn khi biên độ và thời gian điều chỉnh chưa đủ
cho thị trường vào xu hướng tăng trở lại. Do đó, nhà đầu tư trung và dài hạn cần chờ cho đến khi thị trường kết thúc
nhịp điều chỉnh trung hạn. VN-Index có khả năng tiếp tục rung lắc trong phiên tiếp theo.

Chúng tôi duy trì nhận định nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội đối với nhà đầu tư chưa có vị thế khi giá của các cổ phiếu về
vùng hấp dẫn. Tổng quan trong giai đoạn điều chỉnh này, nhà đầu tư trung hạn - dài hạn chuẩn bị cho tâm thế sẵn sàng
khi thị trường điều chỉnh xong và lựa chọn cổ phiếu cho điểm vào đầu tư trung hạn - dài hạn.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 16/08/2024
VNINDEX

1,223.56 -0.55%

HNX

228.54 -0.50%

UPCOM

92.18 -0.51%

DOW JONES

40,563.06 +1.39%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Tâm lý giao dịch chán nản”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -6.8 điểm (-0.55%) về mức 1223.56 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 11.54 nghìn tỷ đồng, giảm -11.2% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -5.06 điểm (-0.4%) về mức 1265.32 điểm với 5
mã tăng, 22 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

Chinh phục MA20 ngày không thành công, VN-Index trượt về kiểm định lại mốc MA10 ngày với thanh khoản thấp nhất
trong gần 1 tháng qua. Các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, nhóm giảm điểm mạnh ghi nhận Hóa chất (-1.69%), Dịch
vụ tài chính (-1.03%), Dầu khí (-1.03%), Tài nguyên cơ bản (-0.94%). Lực cung xuất hiện lớn ở cuối phiên chiều nhưng
không đáng kể. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp. Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: HHV
(+3.59%), BMI (+2.97%), LPB (+2.08%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.55%), HNX-Index (-0.5%), UPCOM-Index (-0.5%), VN30
(-0.4%), VNMID (-0.46%), VNSML (-0.76%), VNDIAMOND (-0.41%), VNFINLEAD (-0.32%), VNCOND (-0.82%), VNCONS
(-0.86%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VHM (+0.68 điểm), LPB (+0.37 điểm), HDB (+0.17 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm GVR (-0.73 điểm), BID (-0.56 điểm), MSN (-0.55 điểm).

Khối ngoại mua ròng +119.89 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm VNM (+103.14 tỷ), FPT
(+79.24 tỷ), CTG (+63.65 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VHM (-105.63 tỷ), TCB (-73.64 tỷ), HPG (-40.26 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Đầu tư từ Đài Loan tiếp sức cho ngành công nghiệp công nghệ cao Việt Nam 1
 Tín dụng chính sách hỗ trợ đẩy lùi "tín dụng đen" 2
 Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt: Giãn tiến độ để doanh nghiệp kịp thích ứng 3
 Doanh thu ký mới ở nước ngoài của FPT đạt gần 22.000 tỷ trong 7 tháng 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
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14/08/2024: Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7
15/08/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 8

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,020.00 -0.38% -0.44% -1.69%
USD/JPY 147.27 0.22% 1.75% -8.73%
GBP/USD 1.28 -0.78% 0.79% 0.00%
EUR/USD 1.10 0.00% 0.92% 1.85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 28.36 2.83% 6.42% -9.13%
Đồng USd/Lbs 4.14 2.48% 4.81% -10.97%
Gỗ USD/1000 board feet 527.66 0.50% 2.97% 18.32%
Vàng USD/t.oz 2,457.34 0.32% 3.04% 2.78%
Thép cuộn cán nóng USD/T 660.00 0.00% -3.51% -2.22%
Quặng sắt USD/T 99.20 -1.23% -3.56% -12.26%
Thép CNY/T 2,788.00 -1.31% -6.29% -17.25%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 239.39 0.89% -2.55% -3.90%
Lợn hơi USd/Lbs 76.50 0.75% -15.56% -14.89%
Cao su USD Cents / Kg 171.20 -0.64% 2.51% 0.82%
Đường USd/Lbs 17.83 -0.83% -3.67% -7.14%
Lúa mì USd/Bu 527.25 -1.40% -2.04% -10.71%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 81.04 1.60% 3.46% -6.36%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.20 -0.90% 4.27% -5.17%
Than USD/T 150.00 2.92% 3.45% 10.50%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,183.24 1.66% 3.23% -1.58%
Dow Jones 40,563.06 1.39% 4.64% 3.02%
FTSE 100 8,347.35 0.80% 2.21% 1.75%
Nikkei 225 36,726.64 0.78% 5.92% -9.50%
S&P 500 5,543.22 1.61% 6.61% -0.43%

15/08/2024
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1. Độ rộng thị trường

-4% -3% -2% -1% 0%

Ngân hàng
Tài chính

Hàng Tiêu dùng
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Viễn thông -4.19%

-0.50%

-1.26%

-0.35%

-0.80%

-0.54%

-0.82%

-0.69%

-0.22%

-0.59%

-0.93%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/08/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM LPB HDB VIB BHN CTG FTS VJC HHV GMD MBB MWG FPT BCM HPG GAS MSN VCB BID GVR

0.67

0.34
0.17 0.12 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03

-0.18 -0.23 -0.27 -0.28
-0.37 -0.42 -0.49 -0.51 -0.52

-0.68

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

02/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 12/08 13/08 14/08 15/08

368

-91

-214

-329
-253

-55

-304

283

165

46

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

02/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 12/08 13/08 14/08 15/08

773

-756 -752

-1,387
-1,150

54 57
313

676

134

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 103,154 1,392,738

FPT 79,205 615,594

CTG 63,665 2,001,992

GMD 28,869 367,300

DGW 28,022 478,900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -18,318 -241,853

QNS -20,242 -429,600

HPG -40,181 -1,591,802

TCB -73,609 -3,499,560

VHM -105,627 -2,796,414

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MWG 35,371 538,847

VHM 24,359 648,170

PC1 18,387 654,400

GVR 10,504 320,100

TCB 10,401 497,500

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -8,730 -67,400

HPG -9,063 -358,358

HVN -24,773 -1,200,000

MBB -13,422 -574,500

SSI -9,561 -307,630

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,223.56 -0.55% 0.63% -4.64%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11,521.47 -11.32% -18.71% -27.87%
HNX 228.54 -0.50% 0.26% -5.68%
HNX GTGD (Tỷ VND) 814.59 -9.81% -9.51% -33.96%
Upcom 92.18 -0.51% 0.16% -6.19%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 582.51 -26.22% -13.60% -45.80%
P/E VNindex (x) 13.26 -0.60% 0.99% -7.85%
P/B VNindex (x) 1.66 -0.60% 1.22% -6.74%

15/08/2024

NIKKEI 225

36,726.64 +0.78%

DAX

18,183.24 +1.66%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Lực cầu suy yếu, VN-Index lập tức giảm điểm khi chạm đường kháng cự MA20 ngày tại mốc 1230 điểm. Thanh khoản tiếp
tục giảm còn khoảng hơn 11 nghìn tỷ, thấp nhất trong vòng gần 1 tháng qua. Tuy vậy, lực cung xuất hiện cuối phiên
không quá lớn, chủ yếu tác động ở các cổ phiếu nhóm VNMID (-0.46%). Trên biểu đồ ngày, chỉ số giao dịch dưới kênh xu
hướng giảm và đang hướng về kiểm định lại MA10 ngày. Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng phiên thứ 5 liên
tiếp tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, FPT, CTG,...

Xét về xu hướng trung hạn, VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh khung tuần – ngày đồng pha.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, tín hiệu suy yếu thể hiện rõ ở đường giá xuyên thủng cặp đường trung bình trượt MA10/20
giờ và MA10 đang cho tín hiệu cắt xuống MA20. Lực bán tại đây gia tăng ở cuối phiên trong khi lực cầu thiếu hụt. Các chỉ
báo kỹ thuật như MFI, Stoch, MACD đều hướng xuống vùng quá bán.

Về tổng quan, giai đoạn vừa qua mới chỉ là hồi phục kỹ thuật, thị trường chưa cho tín hiệu rõ ràng của một xu hướng tăng
trở lại khi biên độ giá và thời gian điều chỉnh chưa đủ. Dự kiến nhịp rung lắc tiếp tục diễn ra đi kèm thanh khoản giao dịch
yếu khi VN-Index chưa chinh phục được vùng kháng cự, do đó nhà đầu tư ưa thích giao dịch mạo hiểm đã tham gia trong
nhịp hồi vừa qua cần quản trị vốn tốt. Chúng tôi sẽ thay đổi mốc kháng cự động theo tình hình giao dịch cụ thể trong
phiên, phù hợp với diễn biến thị trường.

Mốc hỗ trợ của nhịp hồi: 1186 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo
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 Bản tin Tiêu điểm ngành (09/08/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 1.75%
VIB 0.97%
HDB 0.97%
NVL 0.45%
VJC 0.29%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP 24.44%
PVP 11.90%
STK 10.36%
TDP 8.29%
DLG 8.11%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BHN 3.69%
HHV 3.59%
BMI 2.97%
LPB 2.08%
BMP 0.94%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

IMP 25.77%
TDC 23.13%
TYA 20.28%
BMC 19.77%
NNC 18.11%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW -2.25%
GVR -2.25%
MSN -1.96%
PDR -1.68%
SSI -1.59%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TMT -6.99%
ABR -5.65%
TNH -5.49%
CSV -5.35%
FDC -5.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG 5.78%
FPT 5.49%
CTG 5.46%
SAB 5.29%
HDB 5.23%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DAG -19.21%
ADP -11.71%
GEG -9.75%
SC5 -9.29%
S4A -8.24%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NAB 15.63%
HHV 14.93%
VCG 10.12%
MSH 9.91%
BHN 7.78%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG -52.23%
SMC -50.50%
RDP -43.66%
TMT -38.55%
DAG -35.87%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 11.49%
VNM 9.82%
HDB 7.17%
GAS 3.31%
MBB 1.97%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NAB 28.08%
VPI 12.39%
BCM 10.63%
SBT 5.42%
BHN 4.35%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW -5.09%
VIC -3.66%
HPG -3.26%
TCB -2.98%
NVL -1.75%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -7.00%
APH -5.00%
HNG -4.13%
HSG -3.69%
SIP -3.04%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -25.89%
NVL -15.15%
VRE -14.42%
HPG -12.04%
SSI -10.82%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HAG -12.99%
HBC -11.32%
AGG -8.20%
APH -7.11%
HSG -7.11%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN -44.15%
HBC -36.91%
ITA -27.05%
VGC -22.94%
DXS -22.03%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

COM 6.94%
SRC 6.93%
RDP 6.87%
SGR 6.86%
TNC 6.71%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Nợ toàn cầu lập kỷ lục 315 nghìn tỷ USD
 Ngành thép Trung Quốc đang phải đối diện với khủng hoảng nghiêm trọng
 Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ trong quý II
 Lạm phát Anh tăng trở lại sau hai tháng dừng ở ngưỡng 2%

https://vietstock.vn/2024/08/dau-tu-tu-dai-loan-tiep-suc-cho-nganh-cong-nghiep-cong-nghe-cao-viet-nam-768-1219565.htm
https://vneconomy.vn/tin-dung-chinh-sach-ho-tro-day-lui-tin-dung-den.htm
https://nguoiquansat.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-gian-tien-do-de-doanh-nghiep-kip-thich-ung-151335.html
https://vietnambiz.vn/doanh-thu-ky-moi-o-nuoc-ngoai-cua-fpt-dat-gan-22000-ty-trong-7-thang-2024815153331979.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240809.pdf
https://vneconomy.vn/no-toan-cau-lap-ky-luc-315-nghin-ty-usd.htm
https://vietnambiz.vn/nganh-thep-trung-quoc-dang-phai-doi-dien-voi-khung-hoang-nghiem-trong-2024815105049847.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nen-kinh-te-nhat-ban-phuc-hoi-manh-me-trong-quy-ii-post351686.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/lam-phat-anh-tang-tro-lai-sau-hai-thang-dung-o-nguong-2-post351622.html

